
 

 

       HỌC KÌ I         LỊCH BÁO GIẢNG LỚP 1A3 
TUẦN HỌC THỨ 20                                   Từ ngày: 22/1/2024 - Đến ngày: 26/1/2024 

Thứ/ngày/buổi Tiết  

Tiế

t 

PP

CT 

Môn 

học 
Tên bài giảng Đồ dùng 

2 
22/1 

B
u
ổ
i 

sá
n
g
 

1 58 HĐTN Tuyên truyền phòng tránh một số bệnh mùa Đông  

2 229 T.Việt Bài 100:  oi-  ây ( tiết 1 ) MC - BĐD 

3 230 T.Việt Bài 100:  oi-  ây ( tiết 2 ) MC - BĐD 

4 20 Đ. đức Bài 9: Em với anh chị em trong gia đình ( tiết 1 ) MC - Tranh 

B
u
ổ
i 

ch
iề

u
 

1  T.Anh UNIT 6 Activities  

2  SN (T)   

3 39 GD TC 

Bài 15.Các hoạt động vận động phối hợp của cơ thể. 

Bật nhảy về trước  

4  HDH Hoàn thành bài MC 

3 
23/1 

B
u
ổ
i 

sá
n
g
 

 

1 20 MT Bài 10: Ngôi nhà thân quen  

2 231 T.Việt Bài 101:  ôi-  ơi ( tiết 1 ) MC - BĐD 

3 232 T.Việt Bài 101:  ôi-  ơi ( tiết 2 ) MC - BĐD 

4 58 Toán Các số 17, 18, 19, 20 (tiết 2) MC - BĐD 

B
u
ổ
i 

ch
iề

u
 

1 221 T.Việt Tập viết sau bài 100, 101 MC - BĐD 

2 20 ĐSTV Vẽ theo chủ đề Tết và mùa xuân 
 

3  HDH Hoàn thành bài MC 

4  HDH Hoàn thành bài MC 

4 
24/1 

B
u
ổ
i 

sá
n
g

 

1 233 T.Việt Bài 102:  ui-  ưi ( tiết 1 ) MC – BĐD 

2 234 T.Việt Bài 102:  ui-  ưi ( tiết 2 ) MC – BĐD 

3 20 Â.Nhạc Ôn tập bài hát: Xúc xắc xúc xẻ 
 

4 59 Toán Luyện tập MC - BĐD 

B
u
ổ
i 

ch
iề

u
 

1  HDH Hoàn thành bài MC 

2  SN (K)   

3 59 HĐTN Em ươm cây xanh MC 

4     

5 
25/1 

B
u
ổ
i 

sá
n
g

 

1 235 T.Việt Bài 103:  uôi-  ươi ( tiết 1 ) MC - BĐD 

2 236 T.Việt Bài 103:  uôi-  ươi ( tiết 2 ) MC - BĐD 

3 60 Toán Các số 10,20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 MC – BĐD 

4 39 TNXH Chăm sóc, bảo vệ cây trồng và vật nuôi ( tiết 2 ) MC  

B
u
ổ

i 
ch

iề
u

 

1 237 T.Việt Tập viết sau bài 101, 102 MC - BĐD 

2  T.Anh UNIT 6 Activities 
 

3 
 HDH Hoàn thành bài MC 

4 
    

6 
26/1 

B
u
ổ
i 

sá
n
g
 1 238 T.Việt Bài 104: Kể chuyện Thổi bóng MC 

2 239 T.Việt Bài 105 : Ôn tập MC 

3 40 
GDTC 

Bài 15.Các hoạt động vận động phối hợp của cơ thể. 

Bật nhảy về trước  

4  HDH Hoàn thành bài MC 

B
u

ổ
i 

ch
iề

u
 

1 40 TNXH Chăm sóc, bảo vệ cây trồng và vật nuôi ( tiết 3 ) MC 

2  HDH Phòng tránh TNTT do ngạt và tắc đường thở MC 

3 60 HĐTN Chia sẻ với bạn về hoạt động em yêu thích MC 

4   
   

Kiểm tra nhận xét 

Đồ dùng: 27 lượt       

Giang Biên, ngày 2 tháng 1 năm 2024 

 Khối trưởng  

Vũ Thị Diệu Huyền 


